
Mặc dù mỗi trẻ em đều phát triển theo tốc độ riêng của mình nhưng có một số điều cần cân nhắc khi chuẩn bị cho môi 
trường học chính thức từ Mẫu Giáo cho đến lớp 12 (K-12). Danh sách kiểm tra mức độ sẵn sàng cho lớp mẫu giáo này có 
thể giúp quý vị xác định những lĩnh vực nào con quý vị đã thành thạo và chúng có thể sử dụng một số hỗ trợ bổ sung ở 
đâu. Không có yếu tố hoặc dấu hiệu đơn lẻ nào cho thấy con quý vị đã sẵn sàng bắt đầu học mẫu giáo, nhưng có những 
điều quý vị có thể làm cùng con mình để chuẩn bị cho chúng những gì sẽ xảy ra ở trường mẫu giáo khi chúng bắt đầu.  
Hãy nhớ giữ cho con em mình vui vẻ!

Chỉ với một chút luyện tập, con quý vị sẽ được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi ra mắt trường tiểu 
học. Chúng tôi rất nóng lòng được chào đón con quý vị vào gia đình Khu Học Chánh Độc Lập 
Pflugerville Pfamily của chúng tôi!

Kỹ năng xã hội

Tuân theo các hướng dẫn đơn giản và quy 
tắc an toàn

Yêu cầu giúp đỡ khi cần thiết

Nhớ nói “làm ơn” và “cám ơn”

Tuân theo thói quen và lịch trình đi ngủ,  
ăn uống và vệ sinh cá nhân

Có thói quen vệ sinh và ăn uống tốt

Phản ứng thích hợp với cảm xúc và có thể 
diễn đạt cảm xúc thành lời nói một cách 
chính xác

Thể hiện sự tự chủ

Thích nghi với hoàn cảnh mới mà không  
có sự hiện diện của cha mẹ

Có thể sử dụng nhà vệ sinh, rửa tay, và  
mặc quần áo mà không cần sự trợ giúp

Chịu trách nhiệm về đồ đạc

Thay phiên nhau chia sẻ với các trẻ khác

Tham gia dọn dẹp

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ mới

Cố gắng duy trì một hoạt động cho đến  
khi hoàn thành

Tôn trọng quyền lợi, tài sản, và cảm  
xúc của người khác

Đề nghị giúp đỡ đồng nghiệp và gia đình

Kỹ năng đọc và viết

Thích nghe truyện và xem sách một mình

Thích kể lại chuyện 

Nhận biết các dấu hiệu và nhãn  
quen thuộc

Đọc thuộc bảng chữ cái và xác định hầu  
hết các chữ cái

Nhận biết cả chữ hoa và chữ thường

Trộn âm thanh thành từ

Nhận biết một số từ thông dụng trong  
văn bản

Hiểu được các từ có vần điệu

Sắp xếp các sự kiện trong câu chuyện theo 
thứ tự

Cố gắng viết tên riêng và nhận ra tên mình 
khi được in 

Cố gắng viết, viết nguệch ngoạc, hoặc vẽ

Kỹ năng vận động

Tập hợp một câu đố đơn giản

Sử dụng kéo

Giữ và sử dụng bút màu, bút lông, và  
bút chì

Xây dựng với các khối

Tham gia các hoạt động ngoài trời như  
chạy, nhảy, và leo trèo

Tung bóng lên và cố gắng bắt nó

Kỹ năng ngôn ngữ
Nói thành câu hoàn chỉnh
Sử dụng các câu bao gồm hai hoặc nhiều  
ý tưởng
Hiểu chỉ dẫn hai bước bằng miệng 
So sánh và mô tả mối quan hệ giữa các  
đối tượng (lớn/nhỏ, dưới/trên,  
và đầu tiên/cuối cùng)
Có thể kể và kể lại những câu chuyện hoặc 
trải nghiệm hàng ngày
Đặt câu hỏi

Kỹ năng toán học
Đếm đến 20
Biết viết số 1-10
Hiểu được tác dụng của phép cộng và  
phép trừ
Nhận dạng và cố gắng vẽ các hình dạng  
phổ biến bao gồm hình vuông, hình tròn,  
và hình tam giác
Sắp xếp các đối tượng theo thứ tự kích 
thước (từ lớn đến nhỏ hoặc từ nhỏ đến lớn)
Mô tả thứ tự của các đồ vật (đầu tiên,  
tiếp theo)
Sắp xếp, đếm, và so sánh số lượng

Đăng ký để nhận thông tin về chương trình 
Mẫu Giáo, đăng ký, cung cấp danh sách 
dụng cụ, và còn nhiều hơn thế nữa!pfisd.net/earlychildhood

Danh Sách Kiểm Tra Sự Sẵn Sàng cho Lớp Mẫu Giáo


